
STT Mã HP

1 8.7 A

2 7.2 B

3 4.7 D

4 4.5 D

5 6.8 C+

6 5.4 D+

7 4.5 D

8 7.0 B

9 5.0 D+

10 5.3 D+

11 7.2 B

12 4.7 D

13 5.9 C

14 4.9 D

15 5.3 D+

16 4.1 D

17 0.0 F

18 4.2 D

19 4.0 D

20 5.4 D+

21 4.5 D

22 5.4 D+

TB tích lũy: 1.48 Trình độ: Năm thứ hai Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

TC tích lũy: 43.00 TL Hiệu Trưởng

A: Giỏi, B: Khá, C: Trung bình, D: Đạt, F: Không đạt

I: Chưa hoàn thiện, X: Chưa có điểm

SSH1120 Những NLCB của CNML II 3.00 20181 8.50 4.00

6.00

SSH1050 Tư tưởng HCM 2.00 20181 5.50 4.00

PE2101 Bóng chuyền 1 0.00 20181 4.00

PH1120 Vật lý đại cương II 3.00 20181 4.00

MI2110 Phương pháp tính và MATLAB 3.00 20181 4.50 4.00

MI2020 Xác suất thống kê 3.00 20181 5.00 1.50

ME2020 Vẽ kỹ thuật 2.00 20181 3.00 4.50

IT1110 Tin học đại cương 4.00 20181 6.50 4.00

EE2021 Lý thuyết mạch điện I 3.00 20181 7.00 4.00

MI1131 Giải tích III 3.00 20173 5.50 6.00

MI1111 Giải tích I 4.00 20173 7.50 3.50

SSH1110 Những NLCB của CNML I 2.00 20172 7.50 7.00

PH1110 Vật lý đại cương I 3.00 20172 6.00 5.00

PE1024 Bơi lội 0.00 20172 7.00

PE2601 Chạy 0.00 20172 5.00

MI1131 Giải tích III 3.00 20172 5.50 4.00

MI1121 Giải tích II 3.00 20172 4.00 6.00

PE1010 Giáo dục thể chất A 0.00 20171 6.00 7.00

MI1141 Đại số 4.00 20171 8.00 3.00

MI1111 Giải tích I 4.00 20171 4.00 5.00

EM1170 Pháp luật đại cương 2.00 20171 7.50 7.00

Điểm 

HP
EE1024 Nhập môn ngành Điện 2.00 20171 8.00 9.00
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